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I. KHỐI 10 

1. Nội dung 

- Từ vựng (collocations, phrasal verbs, idiomatic expressions, prepositions, parts of 

speech…) 

- Các điểm ngữ pháp cơ bản và nâng cao 

- Kỹ năng dùng từ/ ngữ vào đúng ngữ cảnh 

- Kỹ năng đọc hiểu (reading for gist, details, inference, organization: matching, gapped 

text, jumbled paragraphs …) 

- Kỹ năng viết câu 

2. Cấu trúc đề thi 

- Phần trắc nghiệm: 

+ Lexico grammar: 40 câu    20 điểm (mỗi câu 0.5 điểm) 

+ Guided cloze: 10 câu     10 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

- Phần tự luận: 

+ Reading: 20 câu      20 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

+ Open cloze: 10 câu     10 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

+ Word form: (câu và đoạn): 20 câu  20 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

+ Sentence transformation: 10 câu    20 điểm (mỗi câu 2 điểm) 

- Tổng điểm tối đa của bài thi: 100 điểm.  

 

II. KHỐI 11 

1. Nội dung 

- Từ vựng (collocations, phrasal verbs, idiomatic expressions, prepositions, parts of 

speech…) 

- Các điểm ngữ pháp cơ bản và nâng cao 

- Kỹ năng dùng từ/ ngữ vào đúng ngữ cảnh 

- Kỹ năng đọc hiểu (reading for gist, details, inference, organization: matching, gapped 

text, jumbled paragraphs ...) 

- Kỹ năng viết câu 

2. Cấu trúc đề thi 

- Phần trắc nghiệm: 

+ Lexico grammar: 40 câu    20 điểm (mỗi câu 0.5 điểm) 

+ Guided cloze: 10 câu     10 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

- Phần tự luận: 

+ Reading: 20 câu      20 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

+ Open cloze: 10 câu     10 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

+ Word form: (câu và đoạn): 20 câu  20 điểm (mỗi câu 1 điểm) 

+ Sentence transformation: 10 câu    20 điểm (mỗi câu 2 điểm) 

- Tổng điểm tối đa của bài thi: 100 điểm.  

- HẾT - 


